
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG 

 

Số: 77/TB-BVĐKYP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Phong, ngày 21 tháng 07 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá vật tư, hoá chất  

 

Bệnh viện Đa khoa Yên Phong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm 

vật tư, hoá chất (bổ sung lần 1) năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên Phong với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viên Đa khoa Yên Phong 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Lê Thị Bạch Như, Khoa Dược-VTTBYT 

Số điện thoại: 0972.053.586 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Bệnh viện tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận bản cứng báo giá tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Yên Phong. 

Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

- Nhận bản pdf có đầy đủ dấu, chữ ký qua email: bvdkyenphong@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21/07/2026 đến ngày 31/07/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31/07/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Gói thầu Mua sắm vật tư, hoá chất (bổ sung lần 1) năm 2026 

của Bệnh viện Đa khoa Yên Phong như sau: 

(Theo Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: 

- Giao hàng tại Kho khoa Dược - Vật tư - thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa 

Yên Phong. 

- Hàng hóa được bảo quản theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

Hàng hóa được cung cấp theo yêu cầu của Bệnh viện. Dự kiến thời gian thực 

hiện hợp đồng là 10 tháng. 
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào Tài khoản của Nhà thầu tại 

ngân hàng. Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu trên cơ sở khối lượng hàng hóa 

cung cấp. 

- Điều kiện thanh toán và thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho 

Nhà thầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục mua bán theo quy định 

(hóa đơn, biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa và các giấy tờ liên quan khác 

theo quy định hiện hành). 

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: Là Đồng Việt Nam. 

5. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tham khảo theo Phụ lục 

số 02: Mẫu báo giá đính kèm. 

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bắc Ninh; 

- Cổng thông tin điện tử SYT Bắc Ninh; 

- Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

 

  



Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá 

(Kèm theo Thông báo số 77/TB-BVĐKYP ngày 21/07/2026 của BVĐK Yên Phong) 
 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kĩ thuật 

Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

1 
Bơm tiêm 

1 ml 

Bơm tiêm 1ml, chất liệu nhựa, có vạch chia dung tích. Gioăng có núm bơm hết 

hành trình giúp tiêm hết thuốc. Kim làm bằng thép không gỉ, vát 3 cạnh, kim cỡ 

26Gx1/2"(±5%). Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn TCVN5903:1995 hoặc ISO 

7886-1:2017. Xuất xứ: Việt Nam.  

Cái 210.000 

2 
Bơm tiêm 

5 ml 

Bơm tiêm 5ml, chất liệu nhựa, có vạch chia dung tích. Kim làm bằng thép không 

gỉ, vát 3 cạnh, kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1"(±5%). Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu 

chuẩn TCVN5903:1995 hoặc ISO 7886-1:2017. Xuất xứ: Việt Nam. 

Cái 230.000 

3 
Bơm tiêm 

10 ml 

Bơm tiêm 10ml, chất liệu nhựa, có vạch chia dung tích. Kim làm bằng thép không 

gỉ, vát 3 cạnh, kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1"(±5%). Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu 

chuẩn TCVN5903:1995 hoặc ISO 7886-1:2017. Xuất xứ: Việt Nam. 

Cái 145.000 

4 
Bơm tiêm 

20 ml 

Bơm tiêm 20ml, chất liệu nhựa, có vạch chia dung tích. Kim làm bằng thép không 

gỉ, vát 3 cạnh, kim cỡ 23Gx1"(±5%). Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn 

TCVN5903:1995 hoặc ISO 7886-1:2017. Xuất xứ: Việt Nam. 

Cái 8.000 

5 
Bơm tiêm 

50 ml 

Bơm tiêm 50ml, chất liệu nhựa, có vạch chia dung tích. Đã được tiệt trùng. Đạt 

tiêu chuẩn TCVN5903:1995 hoặc ISO 7886-1:2017. Xuất xứ: Việt Nam. 
 

Cái 6.000 

6 

Kim luồn 

tĩnh mạch 

các loại, 

các cỡ 

- Kim luồn tĩnh mạch có cánh và cổng bơm thuốc. 

- Ống thông (Catheter) làm bằng chất liệu PTFE/PUR/FEP/ETFE chống vặn 

xoắn. 

- Kim: 

+ Mũi kim vát 3 cạnh. 

+ Chất liệu: Thép không gỉ, có tráng silicon. 

Cái 30.000 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kĩ thuật 

Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

- Thời gian lưu kim: ≥72 giờ. 

- Cánh kim hình cánh bướm cố định. 

- Cỡ kim 18G - đường kính x độ dài catheter: (1,3 x 45) mm (±5%). 

- Cỡ kim 20G - đường kính x độ dài catheter: (1,1 x 32) mm (±5%). 

- Cỡ kim 22G - đường kính x độ dài catheter: (0,9 x 25) mm (±5%). 
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Kim luồn 

tĩnh mạch 

24G 

- Kim luồn tĩnh mạch có cánh cỡ 24G. 

- Có đầu bảo vệ. 

- Catheter có 4 đường cản quang, chất liệu FEP-Teflon. 

- Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên và 2 mặt vát dưới tạo độ sắc tối đa). 

- Đốc kim có cơ chế chặn máu tràn ra ngoài.  

- Cơ chế trào máu 2 lần (Double flash back) giúp xác nhận lấy ven thành công. 

- Tốc độ chảy: 22ml/phút. 

- Đường kính x độ dài catheter: 0,7mm x 19mm 

- Ký mã hiệu: 4254503-03 

- Nhãn hiệu: INTROCAN SAFETY  

- Hãng sản xuất: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. 

- Xuất xứ: Malaysia. 
 

Cái 10.000 
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 Dây 

truyền dịch 

các loại 

các cỡ 

- Độ dài dây dẫn ≥ 180cm; đường kính trong: khoảng từ 2,8mm đến 3,5mm; 

đường kính ngoài: khoảng từ 3,8mm đến 4,5mm. 

- Có van thoát khí, bộ phận điều chỉnh tốc độ truyền, bầu đếm giọt, màng lọc 

dịch, cổng tiêm thuốc hình chữ Y, thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. 

- Kim truyền 2 cánh bướm, cỡ kim 23G. 

- Đã được tiệt trùng. 

Bộ 51.000 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kĩ thuật 

Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

9 

 Găng tay 

khám bệnh 

các loại 

các cỡ 

- Găng tay khám bệnh dùng trong y tế 

- Chất liệu: Cao su tự nhiên 

- Chiều dài: ≥ 220mm 

- Độ dày tại vị trí ngón tay và lòng bàn tay: ≥0,08mm  

- Độ bền kéo tối thiểu trước khi già hóa tăng tốc: 18Mpa 

- Độ bền kéo tối thiểu sau khi già hóa tăng tốc: 14Mpa 

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa tăng tốc: 650%.  

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa tăng tốc: 500%. 

- Lượng bột: ≤10mg/dm2 

- Có các cỡ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Đôi 150.000 

10 

 Găng tay 

phẫu thuật 

đã tiệt 

trùng các 

cỡ 

- Găng tay phẫu thuật tiệt trùng dùng trong y tế 

- Chất liệu: Cao su tự nhiên 

- Chiều dài: ≥250mm 

- Độ dày tại vị trí ngón tay và lòng bàn tay: ≥0,1mm 

- Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh: 12,5N 

- Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh: 9,5N 

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh: 700%. 

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh: 550%. 

- Lượng bột: ≤ 15mg/dm2 

- Đã được tiệt trùng 

- Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

Đôi 19.000 

11 
Miếng cầm 

máu mũi 

- Thành phần: Polyvinylalcohol (PVA)    

- Không có xơ vải. Độ thấm hút cao, giãn nở đều khi làm ẩm. Khả năng hấp thụ: 

≥ 20 lần trọng lượng chính nó. 

- Kích thước (dài x rộng x cao): (8 x 1,5 x 2) cm (±5%). 
 

 

Miếng 50 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kĩ thuật 

Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

12 
Acid acetic 

3% 
Dung dịch Acid acetic 3% dạng lỏng dùng trong y tế. Ml 96.000 

13 Lugol 3% Dung dịch Lugol 3% dùng trong sản phụ khoa. Chai 500ml. Chai 192 

14 Bột tan 
Dạng bột màu trắng, mềm mịn, không mùi và đặc biệt không gây bất kỳ phản 

ứng gì khi sử dụng trực tiếp lên da. 
Kg 25 

15 
Dung dịch 

Giemsa mẹ 

- Dung dịch Giemsa được sử dụng trong nhuộm tế bào, nhuộm máu và phết tế 

bào tuỷ xương. 

- Thành phần chính: Methanol <50%, Glycerol <50%, thuốc nhuộm Giemsa 

<1%. 

- Chai 1000 ml. 

Chai 2 

16 

Bộ nhuộm 

Papanicola

ou 

- Bộ nhuộm Papanicolaou dùng để phân biệt giữa nhiều loại tế bào như phết tế 

bào âm đạo để phát hiện ung thư âm đạo, tử cung và cổ tử cung, ... 

- Bộ gồm có: 

+ Chai Hematoxylin độ pH: 2,3-2,5. Thành phần gồm có: Nước; Hematoxylin; 

Muối nhôm; Glycols; Acid; Preservative. Chai 1000ml. 

+ Chai EA-50, dạng lỏng. Thành phần gồm có: Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; 

Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Muối Eosin Y disodium <3%; 

Phosphotungstic Acid <5%; Fast Green FCF <3%. Chai 1000ml. 

+ Chai OG-6, dạng lỏng. Thành phần gồm có: Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; 

Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Phosphotungstic Acid <5%; 

Orange G <2%. Chai 1000ml. 

- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. 

- Quy cách: Bộ 3 chai x Chai 1000 ml. 
 

 

Bộ 10 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kĩ thuật 

Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

17 Cồn 96◦ Cồn 96◦ dùng trong y tế để cố định tiêu bản và khử nước sau các bước nhuộm. Ml 80.000 

18 

Dây 

Silicone 

chịu nhiệt 

- Dây Silicone chịu nhiệt từ 220◦C đến 250◦C. 

- Kích thước dây phi từ 8mm đến 12mm. 

- Quy cách: 100m/cuộn. 

Cuộn  2 

19 

Màng dán 

phẫu thuật 

kháng 

khuẩn cỡ 

trung bình 

- Màng dán/khăn che phẫu thuật thấm iodophor kháng khuẩn 

- Kích thước lớp dính: 60cm x 45cm (±5%), kích thước tổng thể: 90cm x 45cm 

(±5%). 

- Iod thẩm thấu sâu dưới da, diệt khuẩn sâu từ 1000µm -1500µm. 

- Tiệt khuẩn từng miếng. 

Miếng 100 

20 

Màng dán 

phẫu thuật 

kháng 

khuẩn cỡ 

nhỏ 

 

- Màng dán/khăn che phẫu thuật thấm iodophor kháng khuẩn 

- Kích thước lớp dính: 35cm x 35cm (±5%), kích thước tổng thể: 60cm x 35cm 

(±5%). 

- Iod thẩm thấu sâu dưới da, diệt khuẩn sâu từ 1000µm -1500µm. 

- Tiệt khuẩn từng miếng. 

Miếng 50 

21 

Băng phim 

trong 

kháng 

khuẩn 

- Băng phim trong kháng khuẩn có chứa Gel Chlorhexidine 2%, hiệu quả sát 

khuẩn ≥ 7 ngày, thấm hút và bảo vệ tốt. 

- Kích thước tổng thể: 10cm x 12cm (±5%), kích thước pad: 3cm x 4cm (±5%). 

- Băng viền vải và miếng gel trong suốt cho quan sát vị trí đặt đường truyền, 

giảm sai sót và dễ thao tác khi sử dụng. 
 

Miếng 50 

22 

Ống hút 

dịch phẫu 

thuật 

 

- Ống hút dịch được kết nối với máy hút dịch để hút các dịch ra ngoài trong phẫu 

thuật.  

- Chất liệu: PVC y tế, không DEHP. 

- Kích thước: ≥ 25cm 

- Loại: Đầu trơn, đầu bọc. 

Chiếc 50 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kĩ thuật 

Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

23 

Côn Gutta 

Percha các 

loại, các cỡ 

- Làm từ nhựa cây Gutta percha, mềm dẻo, dễ uốn. 

- Có nhiều kích cỡ và độ thuôn khác nhau từ 2% đến 6%. 

- Dùng để trám bít ống tuỷ sau khi điều trị tuỷ răng.  

- Quy cách: Hộp 60 cái. 

Hộp 10 

24 
Mũi khoan 

tròn 

- Sử dụng trong nha khoa, dùng để khoan các mô cứng như răng và xương. 

- Vật liệu thép không gỉ, phủ kim cương ở phần đầu giúp tăng hiệu suất cắt mài 

và tuổi thọ mũi khoan. 

- Đa dạng kích thước và độ nhám. 

Cái 100 

25 
Chỉ tan 

nhanh số 2 

Chỉ tan nhanh đơn sợi số 2, không kim, dài ≥ 150 cm. Chỉ làm từ collagen tinh 

khiết, giữ vết thương tốt trong vòng 7-14 ngày, độ tan ≤ 70 ngày. 
Sợi 1.080 

26 

Sond Foley 

3 nhánh 

các số 

- Chất liệu latex tự nhiên, phủ Silicon, van nhựa hoặc van cao su  

- Kích thước: Fr16-Fr26 (tiêu chuẩn) 

- Chiều dài: ≥ 400mm   

- Dung tích bóng: ≥30cc 

- Đóng gói trong túi riêng. 

Chiếc 110 

27 

Filter lọc 

khuẩn 

dùng cho 

máy đo 

chức năng 

hô hấp 

- Chất liệu:  

+ Bộ lọc ngoài: nhựa ABS. 

+ Bộ lọc trong: nhựa PP. 

- Hiệu quả lọc khuẩn ≥ 99,99%.  

- Tương thích với máy đo chức năng hô hấp: 

+ Model: THE SPIROKIT 

+ Hãng sản xuất: TR co., Ltd 

+ Xuất xứ: Hàn Quốc. 

Cái 1.500 
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Phụ lục 02 

(Kèm theo Thông báo số 77/TB-BVĐKYP ngày 21/07/2026 của BVĐK Yên Phong) 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ (1) 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các 

hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá: 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa (2) 

Đơn vị 

tính 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá đã 

bao 

gồm 

thuế, 

phí, lệ 

phí(8) 

(VND) 

Thuế 

suất 

(%)(9) 

Thành 

tiền(10) 

(VND) 

1           

2           

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, thông số kỹ thuật và 

các tài liệu liên quan của hàng hoá). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm 

… [ghi ngày .... tháng...năm...  kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng.... năm .... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (11) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo 

Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu 

tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 

11. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu 

cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, 

hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh 

mục hàng hóa”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của 

hàng hóa. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng 

số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí tương ứng với từng hàng hóa. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi thuế suất của từng mặt hàng (%) 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. 

Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm 

thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu 

cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, 

thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng 

đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ 

giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời 

điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo 

pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải 

gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có) vào báo giá. 
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